
Mỗi trường lập 1 DS theo thứ tự: CBQL, GV dạy nhiều môn, Âm nhạc, Mĩ thuật, GD thể chất, Tin học, Tiếng Anh

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NĂM SINH
TRÌNH ĐỘ

 CHUYÊN MÔN

ĐƠN VỊ 

CÔNG TÁC

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

MÔN HỌC/ HĐGD
ĐIỆN THOẠI EMAIL GHI CHÚ

1 Huỳnh Xi Phó Hiệu trưởng 1962 Cử nhân  Giáo dục Tiểu học TH Lê Đình Chinh Quản lý 0909216136 huynhxi305@gmail.com

2 Đoàn Thị Xuân Lan Phó Hiệu trưởng 1973 Thạc sĩ Quản lý Giáo dục TH Lê Đình Chinh Quản lý 0903126261 xuanlandoan73@gmail.com

3 Nguyễn Hoàng Phi Yến Khối trưởng K3 1978 Cử nhân  Giáo dục Tiểu học TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy nhiều môn 0703964386 phiyen.nguyen78@gmail.com

4 Nguyễn Thị Hạnh GV K3 1968 Cử nhân  Giáo dục Tiểu học TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy nhiều môn 0903015745 hanhhanhhanh1968@gmail.com

5 Trần Phùng Thảo Nhi GV K3 1993 Cử nhân  Giáo dục Tiểu học TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy nhiều môn 0938934969 tranphungthaonhi@gmail.com

6 Lê Thị Hồng Cúc GV K3 1970 Cử nhân  Giáo dục Tiểu học TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy nhiều môn 0386779689 hongcuc241286@gmail.com

7 Tạ Thanh Trúc GV K3 1970 Cử nhân  Giáo dục Tiểu học TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy nhiều môn 0913414148 tructhanh1610@gmail.com

8 Xuân Thị Bích Khối trưởng K4 1977 Cử nhân  Giáo dục Tiểu học TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy nhiều môn 0907031338 xuanbich82@gmail.com

9 Nguyễn Ngọc Thuý GV K4 1991 Cử nhân  Giáo dục Tiểu học TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy nhiều môn 0903413147 dongchum.tieuhoc@gmail.com

10 Dương Liêu Thịnh Phúc GV Dự khuyết 1993 Cử nhân  Giáo dục Tiểu học TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy nhiều môn 0979070206 duonglieuthinhphuc1993@yahoo.com.vn

11 Lê Trọng Nghĩa GV Thể dục 1974 Cử nhân sư phạm Giáo dục Thể chất TH Lê Đình Chinh Giáo viên Giáo dục Thể chất 0903320950 lenghia080574@gmail.com

12 Nguyễn Quốc Lưu GV Thể dục 1995 Cử nhân sư phạm Giáo dục Thể chất TH Lê Đình Chinh Giáo viên Giáo dục Thể chất 0334765213 luubadboy@gmail.com

13 Nguyễn Thị Ngọc Tâm GV Tin học 1983 Kỹ sư  Công nghệ thông tin TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy Tin học 0936538349 ntntam83.ldcq5@gmail.com

14 Nguyễn Thị Thuý Anh GV Âm nhạc 1984 Cử nhân sư phạm Âm nhạc TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy Âm nhạc 0789459600 thuyanh051284@gmail.com

15 Dương Thị Mỹ Linh
Tổ trưởng 

Tổ Tiếng Anh
1980 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy Tiếng Anh 0902656590 duonglinh2001@yahoo.com

16 Nguyễn Hoàng Quỳnh Nhi GV Tiếng Anh 1978 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy Tiếng Anh 0908606013 nhidanh7778@gmail.com

17 Vương Chí Cường GV Tiếng Anh 1977 Cử nhân  Ngữ văn Anh TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy Tiếng Anh 0903870663 vuongchicuong1977@gmail.com

18 Đặng Thị Nguyệt Nga GV Tiếng Anh 1985 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh TH Lê Đình Chinh Giáo viên  dạy Tiếng Anh 0973773702 sandydang85@gmail.com

19 Nguyễn Thuỵ Vân An GV Tiếng Anh 1987 Cử nhân  Ngữ văn Anh TH Lê Đình Chinh Giáo viên dạy Tiếng Anh 0906781412 an.nguyenbluesky@yahoo.com.vn
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 5

Trường tiểu học: Lê Đình Chinh

Trường lập DS trên trang tính và bản in có đóng dấu, ký tên của Hiệu trưởng (gửi cô Mỹ Lệ - PGD)

Thời hạn cập nhật và gửi DS: Chậm nhất 11 giờ, sáng thứ năm 21/7/2022

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3

Năm học 2022 - 2023 


